Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 184/SGDĐT-THCS ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Phòng GDĐT)

	TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
TỔ: Tự nhiên

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: TOÁN, KHỐI LỚP: 9
(Năm học 2023  - 2024)

1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 08; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:...................; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...........; Trên đại học:.............





    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học
 
2.1. Phân phối chương trình   
(Năm học 2022 - 2023)

ĐẠI SỐ

	STT
	Bài học/ Chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Yêu cầu cần đạt

(4)

	
	
	
	Tiết
	Tuần
	

	Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA


	1 
	§1. Căn bậc hai
	1
	1
	1
	-HS hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số không âm, ký hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.

-Tính đựợc căn bậc hai của một số không âm, 
-Vận dụng được định lý 
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để so sánh  các căn bậc hai số học.

	2 
	§2 Căn bậc hai và hằng đẳng thức 
[image: image2.wmf]AA
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	2
	2,3
	1,2
	-HS hiểu được căn thức bậc hai, biết cách tìm điều kiện xác định của 
[image: image3.wmf]A

. 
-Biết vận dụng hằng đẳng thức 
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 để rút gọn biểu thức. 

-Biết tìm đk để 
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 xác định, biết dùng hằng đẳng thức 
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 vào thực hành giải toán.

	3 
	§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
	2
	4,5
	2,3
	-HS hiểu được nội dung định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, biết rút ra các quy tắc khai phương tích, nhân các căn bậc hai.

-HS biết dùng các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

	4 
	§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
	2
	6,7
	3,4
	-HS hiểu được nội dung định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Quy tắc khai phương một thương, chia các căb bậc hai.

-HS có kỹ năng dùng phép khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và rút gọn biểu thức.

	5 
	Hướng dẫn và thực hành sử dụng máy tính bỏ túi CASIO
	1
	8
	4
	Kết hợp với 1 tiết hình học: thực hành sử dụng máy tính bỏ túi CASIO

GV hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu trên mạng, trao đổi học tập lẫn nhau;

Báo cáo kết quả trước lớp.

	6 
	§6§7. Biến đổi đơn  giản  biểu  thức  chứa  căn  thức  bậc hai 
	3
	9,10,11
	5,6
	-HS biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.

HS có kỹ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn. Biết vận dụng các phương pháp biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
-HS biết  cách khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn ở mẫu.

	7 
	§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
	2
	12,13
	6,7
	Biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.

	8 
	§9. Căn bậc ba
	1
	14
	7
	Nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số có phải là căn bậc ba của một số khác hay không. Biết được một số tính chất của căn bậc ba.

Biết dùng định nghĩa để tính căn bậc ba của một số thực và biết dùng tính chất để rút gọn biểu thức chứa căn bậc ba và so sánh các căn bậc ba.

	9 
	Ôn tập chương 1
	1
	15
	8
	HS tiếp tục hiểu sâu và có hệ thống các kiến thức cơ bản về căn bậc hai.
HS có kỹ năng ( tổng hợp ) phối hợp các phép tính để tính toán biến đổi biểu thức số có căn thức bậc hai.

	10 
	Ôn tập giữa HK I
	2
	16,17
	8,9
	Ôn các kiến thức về căn bậc hai, các phép biến đổi, đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

	11 
	Kiểm tra giữa HK 1
	1
	18
	9
	

	Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

	12 
	 §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
	2
	19,20
	10
	 HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau:

- Các khái niệm về “hàm số” , “biến số” , hàm số có thể được cho bằng bảng , bằng công thức

- Khi y là hàm số của x , thì có thể viết y = f(x), y = g(x) … Giá trị của hàm số y = f(x) tai x0 , x1,…được kí hiệu là f(x0) , f(x1)…

- Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ.

- Vẽ thành thạo đồ thị HS y = ax.

	13 
	Hàm số bậc nhất
	3
	21,22,23
	11,12
	- Nắm vững k/n hàm bậc nhất , tập xác định của hàm số , tính chất biến thiên của hàm số 

- Hiểu và c/m được hàm số y = -ax + b nghịch biến trên R ,và hàm số y = ax + b đồng biến trên R.

- Hiểu và c/m được hàm số y = -ax + b nghịch biến trên R ,và hàm số y = ax + b đồng biến trên R.

- HS hiểu được đồ thị của hàm số y = ax+b  (a
[image: image7.wmf]¹

0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b
[image: image8.wmf]¹

0 hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0

Biết cách vẽ  và vẽ đúng đồ thị hàm số y = ax+b bằng cách xác định 2 điểm phân biệt thuộc đồ thị          

	14 
	§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	2
	24,25
	12,13
	- HS nắm vững định nghĩa hai đường thẳng y = ax + b (a 
[image: image9.wmf]¹

 0) và  y = a’x + b’ (a’ 
[image: image10.wmf]¹

 0) cắt nhau , song song với nhau, trùng nhau.

- Biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song, cắt nhau , HS biết vận dụng lý thuyết vào việc tìm giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng cắt nhau,  song song và trùng nhau.

	15 
	§5. Hệ số góc của đường thẳng


[image: image11.wmf](0)
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	2
	26,27
	13,14
	- HS nắm vững khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a
[image: image12.wmf]¹

0).

- Sử dụng hệ số góc của đường thẳng để nhận biết sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

	16 
	Ôn tập chương  II
	2
	28,29
	14,15
	Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của chương giúp học sinh hiểu sâu hơn , nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, biến số , đồ thị của hàm số.

Giúp học sinh vẽ thành thạo đồ thị của hàm số bậc nhất , xác định được góc của đường thẳng y = ax + b và trục ox , xác định được hàm số y =ax + b thoã mãn điều kiện của đề bài.

	Chương III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

	17 
	§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	30
	15
	-Nắm vững được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó.

- Hiểu tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó.

-Biết tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn số.

	18 
	§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	31
	16
	- Học Sinh nắm vững khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn .

- Hiểu được định nghĩa hệ phương trình tương đương .

-HS nắm được mối liên hệ của số nghiệm của hệ phương trình dựa với các hệ số.

Biết dùng phương pháp minh họa hình học tìm tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Nhận biết được hai hệ phương trình  tương đương.

	19 
	§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. 
	2
	32,33
	16,17
	Giúp học sinh hiểu cách biến đổi hệ phư​ơng trình bằng phư​ơng pháp thế . Áp dụng giải hệ phư​ơng trình.

HS biết cách giải hệ ph​ương trình bằng ph​ương pháp thế

	20 
	Ôn tập cuối HK I
	2
	34,35
	17,18
	- Ôn tập cho học sinh các kiến thức cơ bản và các phép toán về căn bậc hai

- Ôn tập các kiến thức cơ bản của chương II: Khái niệm của hàm số bậc nhất y=ax+b tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị, tìm giao điểm đồ thị các hàm số.

	21 
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	36
	18
	

	22 
	§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
	2
	37,38
	19
	Giúp học sinh hiểu cách biến đổi hệ phư​ơng trình bằng phư​ơng pháp cộng đại số. Áp dụng giải hệ phư​ơng trình.

HS biết cách giải hệ ph​ương trình bằng ph​ương pháp cộng đại số.  

	23 
	Thực hành: giải hệ phương trình bằng máy tính CASIO
	1
	39
	20
	Biết cách giải hệ phương trình bằng máy tính bỏ túi.

	24 
	§5,6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	3
	40,41,42


	20,21
	-Nắm được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Bước đầu có kỹ  năng giải các bài toán:  toán về phép viết số, quan hệ số, toán chuyển động. làm chung, làm riêng công việc”. “hai vòi nước”. 

	25 
	Ôn tập chương III
	1
	43
	22
	-Củng cố các kỹ năng và nâng cao kỹ năng giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. -Nâng cao kỹ năng phân tích bài toán bằng cách lập hệ.

	Chương IV. HÀM SỐ y = ax2 (a 
[image: image13.wmf]¹

0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

	26 
	§1,2 Hàm số 

y = ax2 (a ≠ 0) 
	3
	44,45,46
	22,23
	-Nắm vững tính chất và nhận xét về hàm số y = ax2 ( a 
[image: image14.wmf]¹

 0 ). Thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y = ax2 ( a 
[image: image15.wmf]¹

 0 ).

- Biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với từng giá trị cho trước của biến số.

- HS thấy được thêm một lần nữa liên hệ hai chiều của toán học với thực tế.
-Biết được dạng của đồ thị hàm số y = ax2 ( a
[image: image16.wmf]¹

0) và phân biệt được chúng trong 2 trường hợp a >0 và a < 0. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số.

- Kỹ năng: Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 ( a
[image: image17.wmf]¹

0).

	27 
	§3. Phương trình bậc hai một ẩn
	1
	47
	24
	-HS nắm được định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn có dạng tổng quát, dạng đặc biệt khi b hoặc c bằng 0 hoặc có b, c bằng 0.

- Biết phương pháp giải 2 phương trình bậc 2 khuyết b hoặc khuyết c. HS bước đầu biết biến đổi phương trình dạng ax2 + bx + c =0 (a
[image: image18.wmf]¹

0) về dạng hiệu hai bình phương

	28 
	§4,5. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai .
	4
	48,49,50,51
	24,25,26
	Nắm vững công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của PT bậc hai.

HS nhớ và vận dụng được công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc hai vào giải phương trình (có thể lưu ý khi a, c trái dấu, phương trình có 2 nghiệm phân biệt).

	29 
	Ôn tập giữa HK II
	2
	52,53
	26,27
	Ôn tập về hệ PT, hàm số y = ax2, công thức nghiệm của phương trình bậc hai .

	30 
	Kiểm tra giữa HK II
	1
	54
	27
	

	31 
	§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
	3
	55,56,57
	28,29
	-Nắm vững định lý Vi–ét, biết chứng minh định lý. Hiểu các ứng dụng của định lý và định lý Vi-ét đảo.  

-Vận dụng được những ứng dụng của hệ thức Vi–ét trong việc nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai -Tìm được hai số biết tổng và  tích chúng.

	32 
	§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
	2
	58,59
	29,30
	HS biết cách giải một số dạng phương trình quy được về phương trình bậc hai như phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu, một vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích để giải.

	33 
	§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	4
	60,61,62,63
	30,31,32
	-HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn. 
-Biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình bài toán. 
-Biết trình bày cách giải một bài toán bằng cách lập phương trình.

	34 
	Ôn tập chương IV
	2
	64,65
	32,33
	Ôn tập một cách có hệ thống kiến thức của chương:

 -Tính chất và dạng đồ thị hàm số y = ax2 (a 
[image: image19.wmf]¹

0).

-Các công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

-Hệ thức Vi-ét và vận dụng để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai. Tìm 2 số biết tổng và tích của nó.
-Rèn luyện kỹ năng giải phương trình bậc hai, trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu.

	35 
	Ôn tập HK II 
	2
	66,67
	33,34
	Ôn tập kiến thức và kĩ năng về hệ PT, hàm số y = ax2, các PT qui về PT bậc hai.

	36 
	Ôn tập cuối năm
	2
	68,69
	34,35
	- HS được ôn tập các kiến thức về căn bậc hai.

- Hs được rèn luyện kỹ năng về rút gọn, biến đổi căn thức, tính giá trị biểu thức và một vài dạng câu hỏi nâng cao trên cơ sở rút gọn biểu thức chứa căn.
- HS được ôn tập các kiến thức về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.

- HS được rèn luyện thêm kỹ năng giải phương trình, giải hệ phương trình, áp dụng hệ thức Viét vào việc giải bài tập.

	 37
	Kiểm tra HK II
	1
	70
	35
	


KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
MÔN HỌC TOÁN, KHỐI LỚP 9

(Năm học 2022   - 2023)
HÌNH HỌC

	STT
	Bài học/Chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm(3)
	Yêu cầu cần đạt

(4)

	
	
	
	Tiết 
	Tuần
	

	CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

	1
	 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	4
	1,2,3,4
	1,2
	Biết thiết lập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (định lí 1 và định lí 2) 

Học sinh biết thiết lập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông(Định lí 3 và định lí 4) 

 Biết vận dụng các hệ thức để giải bài tập.

	2
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	3
	5,6,7
	3,4
	-Học sinh nắm vững định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
-Học sinh tính được các tỉ số lượng giác của 3 góc đặc biệt : 300;450 ;600
-Biết được quan hệ tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

	3
	Hướng dẫn và thực hành sử dụng máy tính bỏ túi CASIO
	1
	8
	4
	Kết hợp với 1 tiết Đại số: thực hành sử dụng máy tính bỏ túi CASIO
GV hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu trên mạng, trao đổi học tập lẫn nhau.

	4
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	4
	9,10,11,12
	5,6
	HS biết thiết lập và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc  của 1 tam giác vuông.
HS vận dụng được các hệ thức trên để giải 1 số bài tập trong thực tế.

	5
	 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	2
	13,14
	7
	Các nhóm học sinh phối hợp thực hiện được việc đo gián tiếp chiều cao của một vật

HS biết xác định chiều cao của 1 vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó 

HS được rèn luyện kĩ năng đo đạc trong thực tế .

	6
	Ôn tập chương I
	1
	15
	8
	HS được hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ;

-HS được hệ thống hoá các  công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và quan hệ  giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau. 

-HS được rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác hoặc số đo góc .
-HS được hệ thống hoá các hệ  thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ;

-HS được rèn luyện kĩ năng dựng góc nhọn 
[image: image20.wmf]a

khi biết 1 tỉ số lượng giác của nó ; kĩ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao ,chiều rộng của vật thể trong thực tế.

	7
	Ôn tập giữa kỳ 1
	2
	16,17
	8,9
	Ôn tập về các hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.

	8
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	1
	18
	9
	

	

	9
	Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
	2
	19,20
	10
	-Học sinh nắm được định nghĩa đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn .

HS nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng ,có trục đối xứng 

-HS biết dựng đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng ,biết chứng minh một điểm nằm trên,nằm bên tronng ,nằm bên ngoài đường tròn.

-HS biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản như tìm tâm của 1 vật hình tròn , nhạn biết các biển giao thông , hình tròn có tâm đối xứng ,trục đối xứng

	10
	Đường kính và dây của đường tròn.
	1
	21
	11
	-HS nắm đường kính là dây lớn nhất trong các dây của đường tròn , nắm được 2 định lý về đường kính vuông góc với dây và  đường kính đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm.

-HS biết vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của 1 dây ,đường kính vuông góc với dây.

	11
	Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	2
	22,23
	11,12
	Học sinh nắm được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Học sinh vận dung các định lí trên để so sánh độ dài hai dây , so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây 

	12
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


	1
	24
	12
	-HS tự xác định vị trí tương đối, hệ thức giữa d và R qua vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và ngược lại.

-Học sinh  nắm được 3 vị trí tương đối của dường thẳng và đường tròn, các k/n tiếp điểm, tiếp tuyến, các hệ thức liên hệ các khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

-Học sinh thấy được 1 số hình ảnh về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn trong thực tế

	13
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	2
	25,26
	13
	-HS nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

-HS biết vẽ tiếp tuyến tại 1 điểm của dường tròn,vẽ tiếp tuyến đi qua điểm nằm bên ngoài đường tròn .

HS biết vận dụng c dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập tính toán và chứng minh. 

	14
	Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	2
	27,28
	14
	HS nắm được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ,tam gíac ngoại tiếp đường tròn.

HS biết vẽ đường tròn nội tiếp 1 tam giác cho trước. Biết vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến  cắt nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

HS biết tìm tâm của một vật hình tròn bằng « thước phân giác »

	15
	Vị trí tương đối của hai đường tròn


	3
	29,30,31
	15,16
	HS tự xác định vị trí tương đối,  hệ thức giữa d và R qua vị trí tương đối của hai đường tròn- Dạy học mô hình hóa

-Học sinh nắm được 3 vị trí tương đối của 2 đường tròn ,tính chất của 2 đường tròn tiếp xúc nhau(tiếp điểm nằm trên đường nối tâm),tính chất của 2 đường tròn cắt nhau(hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm)
-Học sinh biết vận dụng tính chất 2 đường tròn cắt nhau,tiếp xúc nhau,vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

-HS nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của 2 đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của 2 đường tròn 

- Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung của 2 đường tròn 

-HS biết vẽ 2 đường tròn tiếp xúc ngoài ,tiếp xúc trong , tiếp tuyến chung của hai đường tròn ,biết xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính .

_HS thấy được hình ảnh của 1 số vị trí tương đối của 2 đường tròn trong thực tế .

	16
	Ôn tập chương II
	1
	32
	16
	-HS được ôn tập các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ,về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn của 2 đường tròn 

-HS biết vận dụng các kiến thức đã học vào  các bài tập về tính toán và chứng minh.

HS được rèn luyện cách phân tích , tìm tòi lời giải bài toán và trình bày lời giải, làm quen với dạng bài tập về tìm vị trí của 1 điểm để một đoạn thẳng có độ dài lớn nhất.

	17
	Ôn tập học kỳ I
	2
	33,34
	17
	-HS được hệ thống lại các kiến thức của học kì I( Hệ thức lượng trong tam giác vuông-Đường tròn)

Rèn kĩ năng giải một số dạng toán trắc nghiệm

	18
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	35
	18
	

	19
	Trả bài kiểm tra HKI
	1
	36
	18
	

	CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

	20
	Góc ở tâm. Số đo cung
	2
	37,38
	19
	-HS hiểu được định nghĩa góc ở tâm và cung bị chắn, số đo cung.

-HS thấy được sự tương ứng giữa số đo (độ) của cung và góc ở tâm chắn cung đó trong trừờng hợp cung nhỏ hoặc cung nửa  đường tròn và biết suy ra số đo của cung lớn. 

-HS biết so sánh 2 cung trên 1 đường tròn căn cứ vào số đo của chúng. 

-HS hiểu định lí về cộng 2 cung.

-Biết so sánh 2 cung trên 1 đường tròn.

	21
	Liên hệ giữa cung và dây
	1
	39
	20
	HS biết sử dụng các cụm từ “cung căng dây”và “dây căng cung”

-HS phát biểu được các định lí 1,2.
-HS vận dụng được các định lí trên vào giải 1 số bài tập so sánh hai o.đoạn thẳng, so sánh hai cung.

	22
	Góc nội tiếp
	2
	40,41
	20,21
	-Học sinh nắm được định nghĩa góc nội tiếp .

-HS nắm được định lí và các hệ quả  về số đo của góc nội tiếp, vận dụng chúng vào bài tập.

	23
	Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	2
	42,43
	21,22
	HS nắm được khái niệm và định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

HS biết phân chia các trường hợp để tiến hành chứng minh định lí và áp dụng được định lí vào giải 1 số bài tập liên quan.

	24
	Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
	2
	44,45
	22,23
	HS nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

-HS nắm được định lí về số đo của góc đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

HS vận dụng được các kiến thức trên vào giải các bài tập liên quan

	25
	Cung chứa góc
	2
	46,47
	23,24
	Học sinh hiểu bài toán quỷ tích cung chứa góc.

-Học sinh biết được quỹ tích cung chứa góc nói chung và trường hợp đặc biết α = 900
-Biết cách dựng cung chứa góc α dựng trên một đoạn thẳng.

-Biết cách giải bài toán cung chứa góc và biết áp dụng cung chứa góc vào bài tập dựng hình ,biết trình bày phần thuận trong bài giải một bài toán quỷ tích.

	26
	Tứ giác nội tiếp
	2
	48,49
	24,25
	-HS: nắm được khái niệm tứ giác nội tiếp 

-HS nắm được các điều kiện cần và đủ để 1 tứ giác nội tiếp .

HS vận dụng được các kiến thức trên vào giải 1 số bài tập liên quan.

	27
	Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	1
	50
	25
	HS hiểu được định nghĩa ,tính chất của đường tròn ngoại tiếp (nội tiếp )một đa giác 

-HS hiểu được bất kì một đa giác đều nào củng có một đường tròn nội tiếp và 1 đường tròn ngoại tiếp

HS biết vẽ tâm của đa giác đều  (đó là tâm của đường tròn ngoại tiếp đồng thời là tâm của đường tròn nội tiếp ) từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của 1 đa giác đều cho trước 

	28
	Độ dài đường tròn, cung tròn
	1
	51
	26
	HS  nhớ công thức tính độ dài đường tròn C=2.3,14.R ( hoặc C=3,14.d)

-HS nắm công thức tính độ dài cung tròn  và hiểu được số 
[image: image21.wmf]3,14
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HS vận dụng được các kiến thức trên vào giải các bài tập liên quan

	29
	Ôn tập giữa kỳ II
	2
	52,53
	26,27
	Ôn tập tất cả các góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, độ dài đường tròn, cung tròn.

	30
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	54
	27
	

	31
	Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	2
	55,56
	28
	Học sinh nhớ công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là S = 
[image: image22.wmf]2

R

p

,học sinh biết cách tính diện tích hình quạt tròn.

Học sinh biết vận dụng các công thức trên vào giải một số bài tập.

	32
	Ôn tập chương III
	1
	57
	29
	Học sinh được ôn tập ,hệ thống hoá các kiến thức của chương 

Vận dụng các kiến thức vào giải toán.

	
CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ -HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

	33
	Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
	2
	58,59
	29,30
	Häc sinh ®​îc nhí l¹i vµ kh¾c s©u c¸c kh¸i niÖm vÒ h×nh trô ( ®¸y cña h×nh trô, trôc, mÆt xung quanh, ®​êng sinh, ®é dµi ®​êng cao, mÆt c¾t khi nã song song víi trôc hoÆc song song víi ®¸y ) 

Hướng dẫn HS làm sản phẩm, HS tự tìm hiểu nhận biết và đo được diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.

N¾m ch¾c vµ biÕt sö dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch to¸n phÇn vµ thÓ tÝch cña h×nh trô . 

BiÕt c¸ch vÏ h×nh vµ hiÓu ®​ược ý nghÜa cña c¸c ®¹i l​ượng trong h×nh vÏ

	34
	Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt.
	2
	60,61
	30,31
	-Nhí l¹i vµ kh¾c s©u c¸c kh¸i niÖm vÒ h×nh nãn: ®¸y cña h×nh nãn, mÆt xung quanh, ®​êng sinh, chiÒu cao, mÆt c¾t song song víi ®¸y vµ cã kh¸i niÖm vÒ h×nh nãn côt. 

-Hướng dẫn HS làm sản phẩm, HS tự tìm hiểu nhận biết và đo được diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.

-N¾m ch¾c vµ sö dông thµnh th¹o c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch 

toµn phÇn cña h×nh nãn, h×nh nãn côt. 

-N¾m ch¾c vµ sö dông thµnh th¹o c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh nãn, h×nh nãn côt. 

	35
	Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	2
	62,63
	31,32
	- Häc sinh n¾m v÷ng c¸c kh¸i niÖm cña h×nh cÇu: T©m, b¸n kÝnh, ®​ường kÝnh, ®​ường trßn lín, mÆt cÇu . 

- Häc sinh hiÓu ®​îc mÆt c¾t cña h×nh cÇu bëi mét mÆt ph¼ng lu«n lµ mét h×nh trßn. 

- N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch mÆt cÇu . - ThÊy ®​îc øng dông thùc tÕ cña h×nh  cÇu. 

- Häc sinh ®​îc giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ cña mét ®iÓm trªn mÆt cÇu - To¹ ®é ®Þa lý

	36
	Ôn tập chương IV
	2
	64,65
	32,33
	- HÖ thèng c¸c kh¸i niÖm vÒ h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu (®¸y chiÒu cao, ®​êng sinh).

- HÖ thèng c¸c c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch, thÓ tÝch cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu   

- RÌn luyÖn kü n¨ng ¸p dông c¸c c«ng thøc ®ã vµo gi¶i to¸n, kÜ n¨ng vÏ h×nh, tÝnh to¸n. 

	37
	Ôn tập học kỳ II  
	2
	66,67
	33,34
	Ôn tập hình học phẳng và không gian

	38
	Ôn tập cuối năm 
	1
	68
	34
	Ôn tập kì 1, 2.

	39
	Kiểm tra học kỳ II  
	1
	69
	35
	

	40
	Trả bài kiểm tra HKII
	1
	70
	35
	


       2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	
	
	
	

	Cuối Học kỳ 1
	
	
	
	

	Giữa Học kỳ 2
	
	
	
	

	Cuối Học kỳ 2
	
	
	
	


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

3. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Năm học 20.....   - 20.....)

1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

….

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn
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